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1. [bookmark: _Toc19260737][bookmark: _Toc19260873]Khoa Công nghệ Thông tin
Trong quá trình hình thành và phát triển, Khoa Công nghệ thông tin luôn xứng đáng là khoa đào tạo chủ lực của Nhà trường, đã tham gia đào tạovà cung cấp nguồn nhân lực công nghệ thông tin uy tín trong nhiều năm qua.
Khoa Công nghệ thông tin đang đào tạo 08 ngành nghề, trong đó có 01 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia (Quản trị mạng máy tính).
Mục tiêu đến năm 2025, Khoa Công nghệ thông tin hoàn thiện chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO, tiến đến chuẩn bị cho việc kiểm định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế ABET. Chính vì vậy, để chuẩn bị cơ sở vật chất theo mục tiêu phát triển khoa, Nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo và kế hoạch đầu tư thiết bị đào tạo tại Khoa Công nghệ thông tin giai đọan 2020-2025 như sau:
1.1. [bookmark: _Toc19260738][bookmark: _Toc19260874]Nhu cầu phát triển
Khoa Công nghệ thông tin định hướng đào tạo tập trung vào các vị trí lập trình viên, kỹ sư mạng, kỹ sư phần cứng, thiết kế lập trình web, lập trình điện thoại di động, game, an ninh mạng; ứng dụng CNTT như: khai phá dữ liệu, an toàn thông tin, dịch vụ đa phương tiện. Vì vậy thiết bị đầu tư trong giai đoạn này chủ yếu là thiết bị đào tạo mạng và một số thiết bị thay thế thiết bị đến hạn thanh lý.
1.2. [bookmark: _Toc19260739][bookmark: _Toc19260875]Kế hoạch đào tạo ngành công nghệ thông tin
1.2.1. [bookmark: _Toc19260740][bookmark: _Toc19260876]Kế hoạch tuyển sinh
[bookmark: _Toc19260741][bookmark: _Toc19260877]Bảng 46- Kế hoạch tuyển sinh ngành công nghệ thông tin
	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	454
	499
	549
	604
	664

	2
	Trung cấp 
	663
	729
	802
	882
	970

	
	Tổng cộng
	1.117
	1.228
	1.351
	1.486
	1.634



[bookmark: _Toc19260742][bookmark: _Toc19260878]Bảng 47- Qui mô đào tạo 2020 – 2025
	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	1.164
	1.280
	1.408
	1.549
	1.704

	2
	Trung cấp 
	1.170
	1.287
	1.416
	1.558
	1.714

	
	Tổng cộng
	2.334
	2.567
	2.824
	3.107
	3.418


[bookmark: _Toc19260743][bookmark: _Toc19260879]Bảng 48- Dự kiến Số lượng lao động qua đào tạo tại trường cung cấp cho thị trường lao động ngành công nghệ thông tin
	TT
	Bậc đào tạo
	HSSV tốt nghiệp đến năm 2025

	
	
	2020- 2021
	2021- 2022
	2022- 2023
	2023 -2024
	2024- 2025

	1
	Cao đẳng 
	220
	242
	266
	293
	322

	2
	Trung cấp 
	352
	387
	426
	469
	516

	
	Tổng cộng
	572
	629
	692
	762
	838


1.2.2. [bookmark: _Toc19260744][bookmark: _Toc19260880]Nhu cầu đầu tư thiết bị gắn với chiến lược phát triển khoa Công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025
a. Tổng nhu cầu đầu tư giai đoạn 2020-2025
[bookmark: _Toc19260745][bookmark: _Toc19260881]Bảng 49- Giá trị đầu tư thiết bị đào tạo khoa Công nghệ thông tin
	STT
	Nội dung đầu tư
	Năm đầu tư
	Số lượng
	Giá trị đầu tư

	1
	Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống mạng, phòng Server, phòng nghiên cứu và triển khai ứng dụng CNTT. Phòng chuyên ngành Quản trị mạng.
	2020-2021
	03 phòng
	28,922,920,000

	2
	Phòng chuyên ngành An ninh mạng và Kỹ thuật phần cứng máy tính.
	2021-2022
	02 phòng
	21,722,750,000

	3
	Phòng chuyên ngành Thiết kế đồ họa, đồ họa đa truyền thông.
	2022-2023
	02 phòng
	17,919,400,000

	4
	Phòng chuyên ngành lập trình và phát triển công nghệ phần mềm.
	2023-2024
	02 phòng
	15,285,790,000

	5
	Phòng chuyên ngành phát triển công nghệ và dịch vụ Web
	2024-2025
	02 phòng
	16,134,780,000

	TỔNG CỘNG
	99,985,640,000


· Năm 2020-2021
· Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng mạng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng CNTT, cần phải bảo đảm một hệ thống cơ sở hạ tầng băng thông rộng, đảm bảo an toàn và bảo mật hệ thống mạng có kết nối các thiết bị thông minh, đảm bảo cho sự thông suốt cho quá trình giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng. Thành lập phòng Server, phòng nghiên cứu và triển khai ứng dụng CNTT. Định hướng, xây dựng, phát triển, chuyên ngành Quản trị mạng theo các tiêu chuẩn quốc tế: CCNA, MCSA, CEH.
· Mục tiêu đạt được trong năm 2020: 1 ngành trọng điểm cấp độ quốc gia: Quản trị mạng, 2 ngành đào tạo chất lượng cao: Quản trị mạng, Lập trình máy tính.
[bookmark: _Toc19260746][bookmark: _Toc19260882]Bảng 50- Danh mục thiết bị đào tạo đề nghị đầu tư
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	SL
	Đơn giá
(vnd)
	Thành tiền
(vnd)

	1
	Hệ thống Server - DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
- CPU: 2 x Intel® Xeon® E5-2630 v4 2.2GHz,25M Cache
    - RAM: 128GB = 8 x 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank
    - Ổ cứng SSD: 4 TB intel (= 4 x 960 GB)
    - Raid Contronler: PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache
    - Ethernet: On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1Gb LOM
    - Nguồn: 2 x PSU Hot-plug Power Supply , 750W
    - Màn hình:  DELL 19"
    - Khác: DVRW/ iDRAC8 Ent./ PSU/ Bezel/ Sliding Rails CMA
	Nhật, Mỹ
G7
	3
	215,890,000
	647,670,000

	2
	LAPTOP (máy trạm)
Laptop M5530 Core i9 8950HK/ Ram 16Gb/ SSD 512Gb/ VGA P2000/ Màn 15.6” 4K SSD 512Gb
NVIDIA Quadro P2000 4Gb
	Nhật, Mỹ
G7
	150
	62,000,000
	9,300,000,000

	3
	Màn hình tương tác thông minh
Kích thước: 86 inch
Cảm ứng đa điểm 
Độ phân giải thực: 4K UHD 3840 x 2160
	Nhật, Mỹ
G7
	3
	30,000,000
	90,000,000

	4
	CISCO ROUTER 2911/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	35
	37,650,000
	1,317,750,000

	5
	CISCO ROUTER ISR4351/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	35
	99,000,000
	3,465,000,000

	6
	CISCO ROUTER  7201
	Nhật, Mỹ
G7
	35
	165,000,000
	5,775,000,000

	7
	CISCO ASA5516-FPWR-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	61,500,000
	615,000,000

	8
	Security Router CISCO ASA5515-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	5
	100,000,000
	500,000,000

	9
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Nhật, Mỹ
G7
	5
	15,000,000
	75,000,000

	10
	CISCO SWITCHES
WS-C2960S-48LPD-L
	Nhật, Mỹ
G7
	25
	76,300,000
	1,907,500,000

	11
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Nhật, Mỹ
G7
	25
	20,000,000
	500,000,000

	12
	Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	116,600,000
	1,166,000,000

	13
	Cisco CISCO7206VXR
	Nhật, Mỹ
G7
	3
	650,000,000
	1,950,000,000

	14
	Security Bundle CISCO 2921-SEC/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	3
	100,000,000
	300,000,000

	15
	Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TES-1885U (TES-1885U-D1531-128GR)
	Nhật, Mỹ
G7
	3
	150,000,000
	450,000,000

	16
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	3
	200,000,000
	600,000,000

	17
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	15
	15,000,000
	225,000,000

	18
	Card kết nối WAN CISCO HWIC-2FE
	Nhật, Mỹ
G7
	3
	13,000,000
	39,000,000

	TỔNG CỘNG
	28,922,920,000


· Năm 2021-2022
· Định hướng, xây dựng, phát triển, chuyên ngành An ninh mạng theo tiêu chuẩn quốc tế: CCNP Security. Phát triển, chuyên ngành Kỹ thuật phần cứng máy tính, mở các Trung tâm, dịch vụ bảo hành, sửa chữa, bảo trì phần cứng máy tính. 
· Mục tiêu đạt được trong năm 2021: Xây dựng chương trình chuyên ngành Quản trị mạng theo hướng tiếp cận CDIO.
[bookmark: _Toc19260747][bookmark: _Toc19260883]Bảng 51- Danh mục thiết bị đào tạo đề nghị đầu tư
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	SL
	Đơn giá
(vnd)
	Thành tiền
(vnd)

	1
	LAPTOP (máy trạm)
Laptop M5530 Core i9 8950HK/ Ram 16Gb/ SSD 512Gb/ VGA P2000/ Màn 15.6” 4K SSD 512Gb
NVIDIA Quadro P2000 4Gb
	Nhật, Mỹ
G7
	200
	62,000,000
	12,400,000,000

	2
	Màn hình tương tác thông minh
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	300,000,000
	600,000,000

	3
	Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	116,600,000
	1,166,000,000

	4
	CISCO ROUTER 2911/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	37,650,000
	753,000,000

	5
	CISCO ROUTER ISR4351/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	99,000,000
	1,980,000,000

	6
	CISCO ROUTER  7201
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	165,000,000
	3,300,000,000

	7
	CISCO ASA5516-FPWR-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	4
	61,500,000
	246,000,000

	8
	Security Router CISCO ASA5515-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	100,000,000
	200,000,000

	9
	TỦ RACK 27U 
SÂU 1000
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	5,500,000
	11,000,000

	10
	BỘ TOOL SỬA HDD PC3000
	Nhật, Mỹ
G7
	5
	8,800,000
	44,000,000

	11
	MÁY HÀN CELL PIN: LOẠI HÀN ĐÍNH
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	8,500,000
	17,000,000

	12
	BOARD TETS MÀN HÌNH LED VÀ LCD LAPTOP
Tạo độ phân giải cho bộ test LCD; LED
	Nhật, Mỹ
G7
	5
	650,000
	3,250,000

	13
	Bộ dụng cụ sửa chữa Proskit PK-2073B - Pro'skit PK-2073B
	Nhật, Mỹ
G7
	5
	2,600,000
	13,000,000

	14
	Nguồn đa năng LW-PS305D. Thiết bị chuyên dụng chuẩn đoán bệnh Laptop
	Nhật, Mỹ
G7
	3
	1,200,000
	3,600,000

	15
	Máy Nạp Rom 610P
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	5,900,000
	5,900,000

	16
	Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2047
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	130,000,000
	260,000,000

	17
	Dinstar VoIP Gateway   DWG2000F-8G
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	35,000,000
	70,000,000

	18
	Điện thoại IP ATCOM Rainbow 2 LW
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	3,000,000
	30,000,000

	19
	Điện thoại IP Grandstream DP720 DECT Cordless
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	2,000,000
	20,000,000

	20
	Điện thoại IP ATCOM AT800DP
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	2,000,000
	20,000,000

	21
	MÁY HÀN CHIPSET ZM-5860C
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	90,000,000
	180,000,000

	22
	Máy hàn cáp quang Sumitomo Z1C
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	200,000,000
	400,000,000

	TỔNG CỘNG
	21,722,750,000


· Năm 2022-2023
· Định hướng, xây dựng, phát triển, chuyên ngành  Thiết kế đồ họa, đồ họa đa truyền thông, đào tạo các chuyên viên thiết kế đồ họa với kiến thức và kỹ năng chuyên môn chuyên sâu, vững vàng: thiết kế website, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, tiếp thị và thiết kế quảng cáo, thiết kế giao diện người dùng, thiết kế bao bì, thiết kế ấn phẩm xuất bản, phim ảnh - báo chí. 
· Mục tiêu đạt được trong năm 2022:  chuyên ngành Thiết kế đồ họa trở thành ngành đào tạo chất lượng cao.
[bookmark: _Toc19260748][bookmark: _Toc19260884]Bảng 52- Danh mục thiết bị đào tạo đề nghị đầu tư
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	SL
	Đơn giá
(vnd)
	Thành tiền
(vnd)

	1
	LAPTOP (máy trạm)
MV932 - MacBook Pro 2019 15 Inch Silver i9 2.3/16GB/512GB Apple Care 2022
	Nhật, Mỹ
G7
	200
	65,000,000
	13,000,000,000

	2
	Màn hình tương tác thông minh
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	300,000,000
	600,000,000

	3
	Bảng vẽ máy tính Wacom Cintiq 27QHD DTK2700/KO-CX
- Màn hình kích thước 27 inch QHD
- Độ phân giải:  2560 x 1440 pixel
- Hỗ trợ góc nhìn rộng 178 độ
- Khoảng màu 97% Adobe RGB, 1.07 tỉ màu, đạt chuẩn REC 70
- Hỗ trợ 2048 cấp độ lực nhấn kết hợp bộ điều khiển rời ExpressKey
- Trang bị bút Pro Pen đi kèm
- Tương thích tốt với hệ điều hành Mac and Windows
	
	50
	60,000,000
	3,000,000,000

	4
	Máy ảnh Canon 6D Mark II Body ( LBM ) + Tamron 24-70 F2.8 G2 + Lowepro Freeline 350AW
- Cảm biến: 26.2 MP, full-frame, 6.240 x 4.160 pixel
- Bộ xử lý hình ảnh: DIGIC 7
  - Màn hình: LCD 3" cảm ứng, Clear View II, xoay và lật nhiều hướng
  - ISO: 100 - 40.000
  - Tốc độ màn trập: 1/4.000 giây
  - Chụp liên tiếp: 6,5 fps
  - Cảm biến đo sáng: 7560-pixel RGB+IR (tương tự EOS 80D)
  - Quay phim: Full HD 1.920 x 1.080 pixel @ 60 fps / 30 fps / 24 fps
  - Kết nối: Wi-Fi chuẩn n, Bluetooth 4.1 LE, NFC, GPS + GLONASS + QZSS
  - Giao tiếp: USB 2.0, HDMI mini (type C), microphone, đèn flash
  - Thẻ nhớ: SD (SDHC/SDXC) UHS-I
  - Kích thước: 144.0 x 110.5 x 74.8mm
	Nhật, Mỹ
G7
	5
	52,800,000
	264,000,000

	5
	MÁY QUAY SONY PXW-X200
-Codec ghi hình 10-bit XAVC tối đa 112 Mbps với chế độ intraframe
-17x (quang học), servo/manual
-Chiều dài tiêu cự f = 5.6-95.2 mm (tương đương 29.3-499 mm trên ống kính 35 mm)
-Loại cảm biến 3-chip 1/2-inch type “Exmor” Full HD CMOS
-Thẻ nhớ chuyên dụng SxS, 2 khe thẻ nhớ ExpressCard/34 ( XAVC/MPEG/IMX/DV)
-Khe thẻ SXS
-LCD: màu 3.5-inch
	Nhật, Mỹ
G7
	3
	180,000,000
	540,000,000

	6
	VIDEO ASSIST 4K BLACKMAGIC BỘ GHI HÌNH
Blackmagic Video Assist sử dụng bộ ghi thẻ nhớ SD tốc độ cao cho việc ghi video chuẩn HD hay Ultra HD, các định dạng file chất lượng tuyệt vời như 10-bit 4:2:2 ProRes
	
	2
	27,000,000
	54,000,000

	7
	BỘ CHUYỂN ĐỔI PHÁT SÓNG BLACKMAGIC ATEM TELEVISION STUDIO PRO
ATEM Television Studio HD là bộ chuyển đổi sản xuất trực tiếp đầu tiên được thiết kế cho các đơn vị phát sóng và các chuyên gia âm thanh – hình ảnh chuyên nghiệp
	
	2
	62,500,000
	125,000,000

	8
	Máy in laser màu HP M254NW
	
	2
	5,500,000
	11,000,000

	9
	MÁY IN MÀU KHỔ LỚN CANON IPF9100
	
	1
	90,000,000
	90,000,000

	10
	Đèn Flash Hylow HE800
	
	5
	3,900,000
	19,500,000

	11
	Bộ 3 đèn LED bảng 340w Falconeyes
	
	2
	37,900,000
	75,800,000

	12
	Bộ Giá Treo Motor Cuốn 3 Phông (Có Công Tắc)
	
	6
	4,000,000
	24,000,000

	13
	Flash Trigger AT-04
	
	6
	350,000
	2,100,000

	14
	Loa Jamo C103 WAL VENEER/HG
· Cấu tạo2 Loa, 2 đường tiếng
· Công suất RMS150W
· Công Suất Maximum300W
· Tần số đáp tuyến45Hz - 27kHz (+/- 3dB)
	
	3
	20,000,000
	60,000,000

	15
	Loa B&O Beoplay A6
Loa di động dành cho điện thoại di động, máy tính bảng
Features/Services: Apple AirPlay, Bluetooth Audio Streaming, DLNA – DMR, Spotify Connect, QPlay 2.0 (China specific), Deezer, TuneIn
Supported audio formats: MP3, WMA, AAC, ALAC, FLAC, WAV, AIFF. Standard sample rates up to 192kHz, stereo and up to 24bit
Kích thước: 536 x 298 x 144mm
Dải tần: 35 - 30.500 Hz
Power Ampliers: 2 x 60 watt class D for woofer, 1 x 60 watt class D for full range, 2 x 30 watt class D for tweeter
Drivers: 2 x 5.5" full range woofer, 1 x 1.5' full range, 2 x 3/4" tweeter
	
	3
	18,000,000
	54,000,000

	TỔNG CỘNG
	17,919,400,000


· Năm 2023 - 2024
· Định hướng, xây dựng và phát triển lập trình tạo các ứng dụng thông minh, phát triển ứng dụng IoT. Lập trình điều khiển trên các thiết bị thông minh:  Ứng dụng thiết lập, kết nối và điều khiển thiết bị thông minh thông qua kết nối Internet. Đào tạo cho sinh viên, lập trung tâm nghiên cứu, phát triển theo hướng chuyển các ứng dụng trên nên máy tính, thành các ứng dụng chạy trên các thiết bị thông minh tích hợp hệ điều hành Android, IOS (Internetwork Operating System): Điện thoại thông minh, Máy tính bảng, Đồng hồ thông minh,…Lập trình sử dụng Trí tuệ nhân tạo: Xây dựng Khoa Công nghệ thông tin trở thành Trường đào tạo Sinh viên lập trình theo hướng này, lập trung tâm nghiên cứu lập trình và phát triển các ứng dụng sử dụng Trí tuệ nhân tạo, sử dụng Máy học, lập trình và phát triển các ứng dụng theo hướng Deep learning, trở thành Trường lớn của cả nước và có tiếng trong khu vực trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo. Về cơ bản nó là một chương trình mà máy có thể thực hiện nhiều loại công việc thông minh khác nhau. Một máy tính có khả năng suy nghĩ, giải quyết vấn đề, lý luận, khả năng thao tác các đối tượng.
· Mục tiêu đạt được trong năm 2023: Chuyên ngành Lập trình máy tính trở thành ngành trọng điểm cấp độ quốc gia, đồng thời xây dựng chương trình chuyên ngành Lập trình máy tính theo hướng tiếp cận CDIO .
[bookmark: _Toc19260749][bookmark: _Toc19260885]Bảng 53- Danh mục thiết bị đào tạo đề nghị đầu tư
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	SL
	Đơn giá
(vnd)
	Thành tiền
(vnd)

	1
	Hệ thống Server - DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
	Nhật, Mỹ
G7
	1
	215,890,000
	215,890,000

	2
	LAPTOP (máy trạm)
MV932 - MacBook Pro 2019 15 Inch Silver i9 2.3/16GB/512GB Apple Care 2022
	Nhật, Mỹ
G7
	200
	65,000,000
	13,000,000,000

	3
	Màn hình tương tác thông minh
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	300,000,000
	600,000,000

	4
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	20,000,000
	200,000,000

	5
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	200,000,000
	400,000,000

	6
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	15,000,000
	150,000,000

	7
	Máy quét mã vạch không dây 2d (2 chiều) SYMBOL DS6878
	Nhật, Mỹ
G7
	3
	6,800,000
	20,400,000

	8
	Máy in mã vạch Zebra GK420t
	Nhật, Mỹ
G7
	3
	6,800,000
	20,400,000

	9
	Bộ công cụ giáo dục STEM với bộ Robot kit Curibot
Curibot là dòng robot có tính năng đặc biệt có thể tương tác đồng thời với chương trình Scratch trên máy tính giúp cho việc sáng tạo các ứng dụng về hoạt hình, game, mô phỏng khiến nó trở nên phù hợp cho việc tích hợp vào môn tin học thực hành mở rộng
Thêm vào đó, người học dễ dàng chuyển đổi sang chế độ nạp chương trình vào bộ nhớ để robot hoạt động độc lập chỉ với 1 nút bấm chuyển chế độ
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	1,500,000
	30,000,000

	10
	Robot giáo dục Ultimate 2.0 Bộ robot 10 trong 1 với 160 bộ phận và mo đun cơ khí
Mã sản phẩm: RB-Ultimeate 2.0
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	8,800,000
	176,000,000

	11
	Robot giáo dục mBot v1.1 giáo cụ giáo dục STEM (Bluetooth)
Mã sản phẩm: RB-Mbot 90053
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	10,000,000
	200,000,000

	12
	ECOVACS DG70 (AIVI) – (Sản phẩm thông minh - tầm nhìn trí tuệ nhân tạo)
	Nhật, Mỹ
G7
	5
	23,500,000
	117,500,000

	13
	Evo App-Connected Coding Robot (White)
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	2,700,000
	54,000,000

	14
	Micro: bit STEM Bộ dụng cụ robot giáo dục có thể lập trình thông minh với Ban phát triển
Phần mềm lập trình: JavaScript, Python, Điện thoại di động
Pin: 3.7V, 500mAh
Đầu vào: Cảm biến tránh chướng ngại vật hồng ngoại, Mô-đun siêu âm, Cảm biến theo dõi hồng ngoại, Đầu dò hồng ngoại
Đầu ra: Motor, Buzzer, đèn LED, Servo, đèn RGB, đèn lập trình RGB
Thời gian làm việc: 30 phút
Module đo khoảng cách: Module siêu âm dọc
Động cơ: 1:10 DC hướng động cơ
Điều khiển từ xa: IR / Điều khiển từ xa Bluetooth
Phương pháp lắp ráp: Lắp đặt không hàn
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	1,500,000
	30,000,000

	15
	Cáp lập trình USB-SC09+ cho Mitsubishi FX/A PLC
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	1,050,000
	21,000,000

	16
	Bộ Lập Trình Phổ Thông Với Bộ Chuyển Đổi Mini TL866II Pro USB BIOS
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	730,000
	14,600,000

	17
	Bộ điều khiển lập trình DVP14SS211T Delta
	Nhật, Mỹ
G7
	20
	1,800,000
	36,000,000

	TỔNG CỘNG
	15,285,790,000


· Năm 2024-2025
· Định hướng, xây dựng và phát triển website, ứng dụng Web theo các mô hình của hệ quản trị nội dụng (CMS), cổng thông tin (Portal), hay các ứng dụng điện tử (eCommerce, eLearning, eGoverment), Lập trình mã nguồn mở.
· Làm chủ công nghệ và có thể sử dụng một ngôn ngữ lập trình như JSP, ASP, PHP để phát triển ứng dụng web theo mô hình 3 lớp; Nắm vững các kiến thức về xây dựng các dịch vụ dữ liệu dựa trên nền tảng công nghệ web hiện đang thịnh hành như XML, Web Service.
· Mục tiêu đạt được trong năm 2024:   Đầu tư cho chuyên ngành Thiết kế trang Web trở thành ngành trọng điểm cấp độ quốc gia, đồng thời xây dựng chương trình chuyên ngành Thiết kế trang Web theo hướng tiếp cận CDIO.
[bookmark: _Toc19260750][bookmark: _Toc19260886]Bảng 54- Danh mục thiết bị đào tạo đề nghị đầu tư
	Stt
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	SL
	Đơn giá
(vnd)
	Thành tiền
(vnd)

	1
	Hệ thống Server - DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	215,890,000
	431,780,000

	2
	LAPTOP (máy trạm)
Laptop M5530 Core i9 8950HK/ Ram 16Gb/ SSD 512Gb/ VGA P2000/ Màn 15.6” 4K SSD 512Gb
NVIDIA Quadro P2000 4Gb
	Nhật, Mỹ
G7
	200
	62,000,000
	12,400,000,000

	3
	Màn hình tương tác thông minh
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	300,000,000
	600,000,000

	4
	CISCO SWITCHES
WS-C2960S-48LPD-L
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	76,300,000
	763,000,000

	5
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	20,000,000
	200,000,000

	6
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	2
	200,000,000
	400,000,000

	7
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	10
	15,000,000
	150,000,000

	8
	Phần mềm Privated Cloud Managed Services
	
	
	15.000.000/1 năm
	75,000,000

	9
	Phần mềm Window Server 2019
	
	
	5.000.000/1 năm
	25,000,000

	10
	Phần mềm Kaspersky Endpoint Security
	
	
	2.000.000
/1 năm
	10,000,000

	11
	Phần mềm Microsoft Office Online Server
	
	
	3.000.000
/ 1 năm
	15,000,000

	12
	Phần mềm OsMonitor Server
	
	
	3.000.000/ 1 năm
	15,000,000

	13
	Phần mềm RASA AI
	
	
	5.000.000
/1năm
	25,000,000

	14
	Phần mềm EverNote
	
	
	5.000.000đ
/năm
	25,000,000

	15
	Các dịch vụ mạng (thuê đường truyền, hosting,…)
	
	
	100,000,000 đ/năm
	500,000,000

	16
	Chi phí đào tạo quản lý và vận hành thiết bị
	 
	
	500,000,000
	500,000,000

	TỔNG CỘNG
	16,134,780,000
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